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BÁO CÁO 
Tình hình thực hiện chính sách hỗ trợ ngư dân theo Quyết định số 289/QĐ-TTg ngày 18/3/2008, 965/QĐ-TTg ngày 21/7/2008 của Thủ tướng Chính phủ


Thực hiện ý kiến của Bộ Tài chính tại Công văn số 4541/BTC-TCNH ngày 27/3/2009; UBND tỉnh Quảng Nam xin báo cáo tình hình thực hiện chính sách hỗ trợ ngư dân theo các Quyết định số 289/QĐ-TTg ngày 18/3/2008, 965/QĐ-TTg ngày 21/7/2008 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh, như sau:
1. Đánh giá kết quả, hiệu quả triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ ngư dân:
Căn cứ quy định về hỗ trợ ngư dân của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh Quảng Nam đã tổ chức quán triệt đến tận cơ sở, ban hành các văn bản hướng dẫn cụ thể để triển khai thực hiện, đảm bảo kịp thời, công khai, dân chủ, minh bạch, đúng đối tượng. Trong điều kiện kinh tế suy giảm, giá nhiên liệu tăng cao, thu nhập của ngư dân bị giảm mạnh thì chính sách này đã tạo điều kiện cho ngư dân duy trì được hoạt động sản xuất, cải hoán nâng cấp tàu cá, nâng cao thu nhập & ổn định cuộc sống; đồng thời cũng tạo điều kiện cho địa phương quản lý phương tiện tàu thuyền chặt chẽ hơn.

Hiện nay, Bộ Tài chính đã cấp kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ ngư dân cho tỉnh Quảng Nam số tiền: 74.988 triệu đồng. UBND tỉnh Quảng Nam đã thực hiện chi trả đến hết quý I/2009, số tiền: 70.843 triệu đồng, gồm:
+ Hỗ trợ mua mới, đóng mới tàu


:        70 triệu đồng.
+ Hỗ trợ mua bảo hiểm thân tàu


:      265,742 triệu đồng,
+ Hỗ trợ mua bảo hiểm tai nạn thuyền viên
:      263,848 triệu đồng,
+ Hỗ trợ dầu





: 70.243 triệu đồng,
 Số kinh phí chưa giải quyết hỗ trợ cho ngư dân do vướng mắc về chế độ, thủ tục, chờ xin ý kiến giải quyết của Bộ Tài chính: 1.691 triệu đồng.

(Chi tiết tại phụ lục số 1 & 2 đính kèm).

2. Những vướng mắc, đề xuất việc sửa đổi, bổ sung chính sách:

2.1. Vướng mắc:

Các văn bản điều chỉnh, bổ sung, hướng dẫn thực hiện Quyết định số 289/QĐ-TTg ngày 18/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ chưa đồng bộ, chưa kịp thời, khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện chính sách hỗ trợ ngư dân. Cụ thể như: đến ngày 18/9/2008, Cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản mới ban hành Công văn số 940/KTBVNL-KT quy định những tàu cá lắp mới có công suất máy nhỏ hơn 6CV nếu được đăng ký và cấp giấy phép khai thác thủy sản từ ngày 18/3/2008 trở về sau thì không thuộc đối tượng được hỗ trợ; đến ngày 30/9/2008 thì đính chính là tàu cá lắp mới ≤6CV nếu được đăng ký và cấp giấy phép khai thác thủy sản từ ngày 18/3/2008 trở về sau thì không thuộc đối tượng được hỗ trợ, điều này gây thắc mắc trong ngư dân.

Do đối tượng nhiều, hồ sơ thủ tục phức tạp và để đảm bảo không sai sót dẫn đến khiếu kiện; nên mặc dù các địa phương đã bố trí cán bộ làm thêm giờ nhưng vẫn còn tồn đọng một số hồ sơ đã tiếp nhận nhưng chưa kịp thẩm định, phải chuyển sang năm 2009. Một số trường hợp chưa kịp giải ngân, cụ thể:

- Tại huyện Núi Thành:

+ Về hỗ trợ dầu, còn 90 tàu cá đã thẩm định trước ngày 31/3/2009 với tổng kinh phí là 1.060 triệu đồng chưa giải ngân kịp trong Quý I/2009 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, vì phải công khai danh sách và mức hỗ trợ theo đúng quy định của Nhà nước là 30 ngày.

+ Về hỗ trợ mua bảo hiểm thân tàu: còn 30 tàu cá đã thẩm định với số tiền là 18.257.000đ chưa giải ngân do ngư dân chưa đến làm thủ tục nhận tiền.
+ Về hỗ trợ mua bảo hiểm tai nạn thuyền viên: còn 426 thuyền viên đã thẩm định với số tiền là 11.928.000đ chưa giải ngân do ngư dân chưa đến làm thủ tục nhận tiền.

Ngoài ra còn có một số hồ sơ thiếu sót chưa được thẩm định: 44 tàu cá đề nghị hỗ trợ bảo hiểm thân tàu với số tiền 25 triệu đồng; 900 thuyền viên đề nghị hỗ trợ bảo hiểm tai nạn thuyền viên với số tiền 25,2 triệu đồng.
- Tại huyện Thăng Bình: Có 25 tàu cá công suất 6CV phải dừng hỗ trợ do Trung ương điều chỉnh chính sách, đến nay ngư dân vẫn tiếp tục khiếu nại; 2 tàu cá công suất 45CV nhưng đến 31/12/2008 ngư dân chưa cung cấp đủ hồ sơ, với tổng số tiền hỗ trợ là 548.000.000đ; một số hồ sơ bảo hiểm tai nạn thuyền viên thiếu sót chưa được thẩm định với số tiền 3,042 triệu đồng.
2.2. Đề xuất về chính sách chung:

- Về chính sách hỗ trợ ngư dân mua mới, đóng mới tàu và thay máy mới tàu cá khó thực hiện vì chưa phù hợp với thực tế. Đa số ngư dân chỉ đóng mới, mua mới được vỏ tàu nhưng không đủ khả năng kinh tế để mua mới máy theo đúng tiêu chuẩn của Bộ Nông nghiệp & PTNT quy định do mức hỗ trợ thấp, ngân hàng thì hạn chế hạn mức vay đối với các chủ tàu cá (trong thời gian qua, các ngân hàng trên địa bàn huyện cho ngư dân vay không vượt quá 300 triệu đồng/tàu cá, chiếm dưới 40% tổng vốn đầu tư). Do đó, để chính sách hỗ trợ ngư dân mua mới, đóng mới tàu và thay máy tàu có tính khả thi cao, đề nghị Chính phủ nâng mức hỗ trợ đối với mua mới, đóng mới tàu cá lên 1,5 lần; thay máy mới tàu cá lên 2 lần.
- Đề xuất sửa đổi chính sách hỗ trợ bảo hiểm: Tăng mức hỗ trợ bảo hiểm thân tàu lên 50% số tiền mua bảo hiểm (theo quy định là 30%) và tất cả tàu thuyền có mua bảo hiểm thân tàu đều được hỗ trợ.

- Đề nghị hỗ trợ kinh phí triển khai thực hiện chính sách khoảng 0,3% trên tổng kinh phí cấp phát cho ngư dân.

2.3. Đề xuất giải quyết các vướng mắc tại Quảng Nam:

- Đề nghị tiếp tục cho giải ngân kinh phí hỗ trợ của năm 2008 đối với những trường hợp:

* Tại huyện Núi Thành:

+ Hỗ trợ dầu: 1.060 triệu đồng, đã có Quyết định chi trước ngày 31/3/2009 nhưng chưa kịp giải ngân.

+ Hỗ trợ mua bảo hiểm thân tàu: 18,257 triệu đồng đối với hồ sơ đã thẩm định; 25 triệu đồng đối với hồ sơ chưa thẩm định.

+ Hỗ trợ mua bảo hiểm tai nạn thuyền viên: 11,928 triệu đồng đối với hồ sơ đã thẩm định; 25,2 triệu đồng đối với hồ sơ chưa thẩm định..

* Tại huyện Thăng Bình:

+ Hỗ trợ dầu: 548 triệu đồng hỗ trợ cho 25 tàu cá có công suất 6CV và 2 tàu cá có công suất 45CV nhưng đến 31/12/2008 ngư dân chưa cung cấp đủ hồ sơ;

+ Hỗ trợ mua bảo hiểm tai nạn thuyền viên: 3,042 triệu đồng đối với hồ sơ chưa thẩm định..

Đây là vấn đề bức xúc ở địa phương; kính đề nghị Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp & PTNT sớm có văn bản chỉ đạo để địa phương triển khai thực hiện. 

3. Nhu cầu chi hỗ trợ ngư dân năm 2009: 3.985 triệu đồng.

(Chi tiết theo phụ lục số 3 đính kèm).
UBND tỉnh Quảng Nam kính báo cáo và đề nghị Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp & PTNT sớm giải quyết các kiến nghị của địa phương; đồng thời cho phép tỉnh Quảng Nam được tiếp tục sử dụng nguồn kinh phí Trung ương đã cấp còn thừa (4.145 triệu đồng) để thực hiện./.
	Nơi nhận:

·  Văn phòng Chính phủ;

· Các Bộ: Tài chính, Nông nghiệp & PTNT;

· TT TU,HĐND, UBND tỉnh;

· Các Sở: Tài chính, NN&PTNT;

· UBND các huyện, thành phố: Hội An, Tam Kỳ, Điện Bàn, Duy Xuyên, Quế Sơn, Thăng Bingf, Núi Thành;

· CPVP;

·  Lưu: VT, VX, KTTH (Quang)
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